
Vận tải hành khách và hàng hoá mười tháng năm 2011 

    

Thực hiện 10 tháng  
năm 2011 

10 tháng năm 2011 so với 
 cùng kỳ năm 2010 (%) 

  

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển 

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển 

      
A. HÀNH KHÁCH Nghìn HK Triệu HK.km 

  

 
Tổng số 2331620,8 99511,5 113,8 111,9 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

  
 

 

 
          Trong nước 2326613,5 87896,2 114,0 112,4 

 
          Ngoài nước 5007,3 11615,3 109,2 110,0 

 
Phân theo cấp quản lý 

    

 
          Trung ương 34670,1 22985,2 110,3 110,7 

 
          Địa phương 2296950,7 76526,4 113,9 112,3 

 
Phân theo ngành vận tải 

    

 
          Đường sắt 9869,3 3659,3 102,3 103,5 

 
          Đường biển 5582,7 340,7 102,4 103,7 

 
          Đường sông 159467,3 3397,4 109,5 114,4 

 
          Đường bộ 2145307,2 74685,2 114,2 112,5 

 
          Hàng không 11394,4 17428,9 112,9 110,8 

      
B. HÀNG HOÁ Nghìn tấn Triệu tấn.km 

  

 
Tổng số 665343,1 175722,0 111,6 100,9 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

    

 
          Trong nước 626729,6 57700,8 112,2 107,5 

 
          Ngoài nước 38613,6 118021,2 104,3 97,1 

 
Phân theo cấp quản lý 

    

 
          Trung ương 44659,9 124605,5 103,8 97,0 

 
          Địa phương 620683,3 51116,5 112,3 106,3 

 
Phân theo ngành vận tải 

    

 
          Đường sắt 6026,9 3423,9 93,7 106,9 

 
          Đường biển 45825,7 131298,9 106,0 97,3 

 
          Đường sông 103817,6 12990,2 111,0 113,7 

 
          Đường bộ 509519,6 27650,4 112,4 111,0 

 
          Hàng không 153,4 358,6 107,1 104,7 

            
 


